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THÔNG TƢ 

QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH; TỔ CHỨC 
BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ 

CAO ĐẲNG 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về quy trình xây dựng, 
thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Chƣơng I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tƣ này quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chƣơng trình; tổ chức biên 
soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Thông tƣ này áp dụng cho trƣờng cao đẳng, trƣờng trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (sau đây gọi là Trƣờng). 

Chƣơng II 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

Điều 3. Yêu cầu về chƣơng trình đào tạo 

1. Tên ngành, nghề trong chƣơng trình đào tạo phải tuân thủ theo Danh mục ngành, nghề đào tạo 
cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban 
hành. 

2. Nội dung phải đảm bảo quy định về khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời 
học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề 
đào tạo. 

3. Chƣơng trình đào tạo phải xác định đƣợc danh mục và thời lƣợng của từng môn học, mô đun 
tƣơng ứng với phƣơng thức đào tạo; thời gian học lý thuyết và thời gian học thực hành, thực tập. 

4. Nội dung và thời lƣợng học tập các môn học chung bắt buộc đƣợc thực hiện theo quy định của Bộ 
trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

5. Bảo đảm tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt, đáp ứng sự thay đổi của kỹ thuật công 
nghệ và thị trƣờng lao động. 

6. Phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các môn học, mô đun để đảm bảo thực hiện đƣợc mục tiêu 
giáo dục nghề nghiệp. 

7. Quy định những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, để triển khai thực hiện 
chƣơng trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lƣợng đào tạo. 

8. Quy định phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của 
ngƣời học sau khi học xong các môn học, mô đun của chƣơng trình đào tạo. 

9. Nội dung chƣơng trình đào tạo phải phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phƣơng và đất 



nƣớc, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ. 

10. Bảo đảm tính hiện đại và hội nhập quốc tế, có xu hƣớng tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp 
tiên tiến của khu vực và thế giới. 

11. Bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 4. Cấu trúc của chƣơng trình đào tạo 

Cấu trúc chƣơng trình đào tạo theo từng ngành, nghề đƣợc thiết kế gồm: 

1. Tên ngành, nghề đào tạo; 

2. Mã ngành, nghề; 

3. Trình độ đào tạo; 

4. Đối tƣợng tuyển sinh; 

5. Thời gian đào tạo; 

6. Mục tiêu đào tạo; 

7. Thời gian khóa học; 

8. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa học; 

9. Danh mục và thời lƣợng các môn học, mô đun; 

10. Chƣơng trình chi tiết các môn học, mô đun; 

11. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình đào tạo. 

Điều 5. Thời gian khóa học và đơn vị thời gian trong chƣơng trình đào tạo 

1. Thời gian khóa học đƣợc tính theo năm học, kỳ học và theo tuần. 

a) Thời gian khóa học theo niên chế: 

Thời gian khóa học đối với trình độ cao đẳng từ 2 đến 3 năm học và phải đảm bảo khối lƣợng kiến 
thức tối thiểu theo từng ngành, nghề đào tạo là 60 tín chỉ. 

Thời gian khóa học đối với trình độ trung cấp từ 1 đến 2 năm học và phải đảm bảo khối lƣợng kiến 
thức tối thiểu theo từng ngành, nghề đào tạo là 35 tín chỉ đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp trung học 
phổ thông, 50 tín chỉ đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Thời gian học tập bao gồm: thời gian thực học và thời gian thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, 
thời gian ôn và thi tốt nghiệp. Trong đó, thời gian thực học là thời gian học sinh, sinh viên nghe giảng 
trên lớp, thời gian thí nghiệm, thảo luận, thực tập hoặc học theo phƣơng pháp tích hợp giữa lý thuyết 
và thực hành tại nơi thực hành. 

Thời gian cho các hoạt động chung bao gồm: khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, 
nghỉ hè, lễ, tết, lao động và dự phòng. 

b) Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: là thời gian ngƣời học tích lũy đủ số lƣợng 
mô đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chƣơng trình đào tạo cụ thể. 

Thời gian học tập bao gồm: thời gian thực học, thời gian thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. Thời 
gian thực học đƣợc tính bằng thời gian tổ chức học tập các môn học, mô đun. Mỗi môn học, mô đun 
có khối lƣợng từ 2 đến 6 tín chỉ tùy theo kết cấu của từng môn học, mô đun đƣợc thiết kế; với một số 
môn học, mô đun đặc thù hoặc đƣợc quy định riêng có thể có số lƣợng tín chỉ nhỏ hơn 2 hoặc lớn 
hơn 6. 

Thời gian cho các hoạt động chung bao gồm: khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học; 
thời gian nghỉ hè, lễ, tết, lao động và dự phòng. 

c) Thời gian học lý thuyết và thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tùy theo từng ngành, nghề đào 
tạo phải đảm bảo tỷ lệ sau: 

Đối với trình độ trung cấp: lý thuyết chiếm từ 25% - 45%; thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 55% - 
75%. 

Đối với trình độ cao đẳng: lý thuyết chiếm từ 30% - 50%; thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 50% - 
70%. 

2. Đơn vị thời gian trong chƣơng trình đào tạo 

Thời gian học tập tính theo giờ và đƣợc quy ra đơn vị tín chỉ để xác định khối lƣợng học tập tối thiểu 
đối với từng cấp trình độ đào tạo. Đơn vị thời gian trong chƣơng trình đào tạo đƣợc tính quy đổi nhƣ 
sau: 

a) Một tín chỉ đƣợc quy định tối thiểu bằng 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có 
hƣớng dẫn hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có 



hƣớng dẫn hoặc bằng 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt 
nghiệp. Thời gian tự học, chuẩn bị cá nhân có hƣớng dẫn là điều kiện để ngƣời học tiếp thu kiến 
thức, kỹ năng nhƣng không tính quy đổi ra giờ tín chỉ trong chƣơng trình. 

b) Một giờ học thực hành/tích hợp là 60 phút; một giờ học lý thuyết là 45 phút. 

c) Một ngày học thực hành/tích hợp không quá 8 giờ; một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ. 

d) Mỗi tuần học không quá 40 giờ thực hành/tích hợp hoặc 30 giờ lý thuyết. 

đ) Thời gian khóa học đối với chƣơng trình đào tạo các ngành, nghề thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật, thể dục, thể thao có tính chất đặc thù do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội phối hợp với Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất quy định. 

Điều 6. Quy trình xây dựng chƣơng trình đào tạo 

Quy trình xây dựng chƣơng trình đào tạo đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Chuẩn bị 

a) Thành lập Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình 

b) Xác định mục tiêu của chƣơng trình, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt 
nghiệp đối với ngành, nghề đào tạo. 

2. Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

a) Xác định thời gian, khối lƣợng kiến thức, kỹ năng và nội dung để đƣa vào chƣơng trình đào tạo 
trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chuẩn đầu ra theo cấp trình độ của ngành, nghề đào tạo. 

b) Thiết kế cấu trúc chƣơng trình đào tạo, xác định danh mục các môn học, mô đun, thời gian và phân 
bổ thời gian thực hiện. 

c) Thiết kế đề cƣơng chi tiết các môn học, mô đun theo chƣơng trình đào tạo đã xác định, yêu cầu và 
cách thức đánh giá kết quả học tập của ngƣời học. 

d) Tổ chức biên soạn chƣơng trình đào tạo, chƣơng trình chi tiết các môn học, mô đun (Phụ lục 1, 2, 
3 kèm theo Thông tư này). 

đ) Lập sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo các môn học, mô đun đảm bảo phù hợp với trình tự của 
logic nhận thức, logic sƣ phạm (Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này). 

e) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, đơn vị sử 
dụng lao động về chƣơng trình đào tạo. 

g) Hoàn thiện dự thảo chƣơng trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của chuyên gia. 

3. Hoàn chỉnh dự thảo chƣơng trình đào tạo 

a) Xin ý kiến chuyên gia là giáo viên, giảng viên có cùng ngành, nghề đào tạo để bổ sung, hoàn thiện 
dự thảo chƣơng trình đào tạo. 

b) Tổ chức Hội thảo chuyên gia (gồm đại diện các chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà quản lý, 
nghiên cứu và giảng viên, giáo viên của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp). 

c) Hoàn thiện dự thảo chƣơng trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý. 

4. Tổ chức thẩm định chƣơng trình đào tạo. 

5. Phê duyệt và ban hành chƣơng trình đào tạo. 

Điều 7. Quy trình thẩm định chƣơng trình đào tạo 

1. Thành lập Hội đồng thẩm định. 

Hội đồng thẩm định do Hiệu trƣởng nhà trƣờng ra quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định có trách 
nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá dự thảo chƣơng trình đào tạo. 

2. Tổ chức thẩm định. 

Ban Chủ nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình đào tạo có trách nhiệm báo cáo kết quả biên soạn chƣơng 
trình để Hội đồng thẩm định thảo luận, đánh giá về dự thảo chƣơng trình đào tạo. 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận về chất lƣợng của chƣơng trình đào tạo đã đƣợc đánh giá. 

3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định chƣơng trình đào tạo để Hiệu trƣởng nhà 
trƣờng xem xét, quyết định ban hành. 

Điều 8. Ban hành chƣơng trình đào tạo 

Hiệu trƣởng các trƣờng căn cứ kết quả thẩm định chƣơng trình đào tạo của Hội đồng thẩm định để ra 
quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng làm cơ sở đăng ký hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp và tổ chức đào tạo theo quy định. 



Điều 9. Cập nhật và đánh giá chƣơng trình đào tạo 

1. Ít nhất 03 năm 01 lần, Hiệu trƣởng các trƣờng thành lập Hội đồng chuyên môn để tổ chức đánh giá 
lại chƣơng trình đào tạo đã ban hành để cập nhật, bổ sung những thay đổi trong quy định của nhà 
nƣớc, những tiến bộ mới của khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành, nghề đào tạo; các kết quả 
nghiên cứu liên quan đến chƣơng trình, những thay đổi trong các môn học, mô đun hoặc nội dung 
chuyên môn để phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của thị trƣờng lao động. 

2. Việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung những nội dung trong chƣơng trình đào tạo đƣợc thực hiện theo 
các bƣớc quy định tại Điều 6, Điều 7 của Thông tƣ này hoặc theo quy trình rút gọn và tổ chức đơn 
giản hơn, tùy theo mức độ sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh và do Hiệu trƣởng nhà trƣờng quyết định. 

3. Hiệu trƣởng các trƣờng ban hành chƣơng trình đào tạo đã đƣợc sửa đổi, cập nhật, bổ sung trên 
cơ sở đề xuất của Hội đồng chuyên môn sau khi chƣơng trình đào tạo đã đƣợc hoàn thiện. 

Điều 10. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình đào tạo 

1. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình đào tạo cho từng ngành, nghề do Hiệu trƣởng nhà 
trƣờng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 
cao đẳng cho từng ngành, nghề đào tạo. 

2. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình đào tạo bao gồm: chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên 
thƣ ký và các thành viên; số lƣợng và tiêu chuẩn các thành viên do Hiệu trƣởng nhà trƣờng quyết 
định. 

3. Thành viên Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình đào tạo là những ngƣời có bằng tốt nghiệp 
đại học trở lên, am hiểu và có kinh nghiệm về phát triển chƣơng trình; có kinh nghiệm trực tiếp giảng 
dạy hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề cần xây dựng. 

4. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung, chất lƣợng của 
chƣơng trình đào tạo đƣợc phân công theo các quy định về xây dựng chƣơng trình đào tạo. 

Điều 11. Hội đồng thẩm định chƣơng trình đào tạo 

1. Hội đồng thẩm định chƣơng trình đào tạo do Hiệu trƣởng nhà trƣờng quyết định thành lập. 

2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức tƣ vấn về chuyên môn giúp Hiệu trƣởng nhà trƣờng 
trong việc thẩm định chƣơng trình đào tạo; nhận xét, đánh giá và chịu trách nhiệm về chất lƣợng 
chƣơng trình đào tạo. 

3. Cơ cấu thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề 
nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp và không bao gồm thành viên của Ban chủ 
nhiệm/Tổ biên soạn chƣơng trình. Hội đồng thẩm định có ít nhất một phần ba thành viên là nhà giáo 
đang giảng dạy ở cấp trình độ đào tạo và ngành, nghề tƣơng ứng. 

4. Hội đồng thẩm định có ít nhất 7 ngƣời gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thƣ ký và các thành 
viên; trong đó có ít nhất 02 ủy viên phản biện thuộc một cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác và đại diện 
cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp. 

5. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. 

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh 
vực của ngành, nghề cần thẩm định. 

c) Khuyến khích các trƣờng mời giáo viên, giảng viên có uy tín của các cơ sở đào tạo nƣớc ngoài 
tham gia Hội đồng thẩm định. 

6. Thẩm định chƣơng trình đào tạo 

a) Hội đồng thẩm định làm việc dƣới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; phiên họp của Hội đồng 
thẩm định phải đảm bảo có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng thẩm định. 

b) Hội đồng thẩm định căn cứ các quy định về chƣơng trình đào tạo, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và 
chuẩn đầu ra của ngành, nghề để phân tích, đánh giá chƣơng trình đào tạo. Kết luận của Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định trên cơ sở ý kiến đánh giá và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng. 

c) Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận rõ về chƣơng trình theo 3 mức: chƣơng trình đào tạo đƣợc 
thông qua không cần chỉnh sửa; thông qua nhƣng phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu rõ những nội dung 
chính cần chỉnh sửa, bổ sung; chƣơng trình không đƣợc thông qua và nêu rõ lý do không đƣợc thông 
qua. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO 
TRÌNH ĐÀO TẠO 

Điều 12. Yêu cầu về giáo trình đào tạo 



1. Tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học, mô đun trong chƣơng trình đào tạo. 

2. Bảo đảm tính chính xác, tính hệ thống, tính sƣ phạm; bảo đảm sự cân đối, phù hợp giữa các nội 
dung chuyên môn và các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa. 

3. Nội dung kiến thức, kỹ năng phải đảm bảo mục tiêu của từng chƣơng, bài trong mỗi môn học, mô 
đun. 

4. Mỗi chƣơng, bài của giáo trình đào tạo phải có câu hỏi, bài tập; từng giáo trình phải có danh mục 
tài liệu tham khảo; tài liệu tham khảo phải có độ tin cậy và nguồn gốc rõ ràng. 

5. Trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu; sử dụng thuật ngữ nghề nghiệp phổ biến, nhất quán; các 
hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa phải làm sáng tỏ các kiến thức, kỹ năng. 

6. Đảm bảo phù hợp với các trang thiết bị, nguồn học liệu và phƣơng tiện dạy học khác. 

Điều 13. Cấu trúc của giáo trình đào tạo 

1. Thông tin chung của giáo trình đào tạo; 

2. Mã môn học, mô đun; vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò; mục tiêu của giáo trình môn học, mô đun; 

3. Nội dung của giáo trình môn học, mô đun (gồm: kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm 
cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ, công việc; quy trình và cách thức thực hiện nhiệm vụ, công việc; 
các bản vẽ, hình vẽ, bài tập, những điểm cần ghi nhớ); 

4. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc chƣơng, bài và kết thúc môn học, mô đun. 

Điều 14. Biên soạn giáo trình đào tạo 

1. Thiết kế cấu trúc giáo trình đào tạo 

a) Xác định mục tiêu của chƣơng, bài trong môn học, mô đun. 

b) Xác định kiến thức cốt lõi, đặc trƣng; kết cấu, thể loại câu hỏi, bài tập/sản phẩm để hình thành kỹ 
năng nhằm đạt đƣợc mục tiêu của chƣơng, bài trong môn học, mô đun. 

c) Xin ý kiến chuyên gia để thống nhất về cấu trúc của giáo trình đào tạo. 

d) Tổng hợp, hoàn thiện nội dung về cấu trúc của giáo trình đào tạo. 

2. Biên soạn giáo trình đào tạo 

a) Nghiên cứu chƣơng trình đào tạo của ngành, nghề, chƣơng trình chi tiết môn học, mô đun. 

b) Thu thập, tham khảo các tài liệu có liên quan. 

c) Biên soạn nội dung chi tiết của giáo trình đào tạo (Phụ lục 05 kèm theo Thông tư này). 

d) Xin ý kiến chuyên gia về từng nội dung của giáo trình đào tạo. 

đ) Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện giáo trình đào tạo. 

3. Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình đào tạo. 

4. Sửa chữa, biên tập, hoàn thiện dự thảo giáo trình đào tạo. 

5. Thẩm định và ban hành giáo trình đào tạo. 

Điều 15. Lựa chọn giáo trình đào tạo 

Có thể lựa chọn giáo trình do các trƣờng khác ở trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài biên soạn phù hợp với 
chƣơng trình, trình độ và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo, tổ chức thẩm định và phê duyệt để đƣa 
vào sử dụng. 

Điều 16. Thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo 

1. Hội đồng thẩm định giáo trình 

a) Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo do Hiệu trƣởng nhà trƣờng ra quyết định thành lập để thực 
hiện nhiệm vụ thẩm định giáo trình cho từng ngành, nghề theo từng cấp trình độ đào tạo. 

b) Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo có nhiệm vụ giúp Hiệu trƣởng nhà trƣờng trong việc nhận 
xét, đánh giá, thẩm định giáo trình; chịu trách nhiệm về chất lƣợng giáo trình. Báo cáo kết quả thẩm 
định để Hiệu trƣởng nhà trƣờng xem xét, làm căn cứ quyết định phê duyệt và sử dụng. 

c) Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thƣ ký và các Ủy viên là giáo 
viên, giảng viên, các chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của ngành, nghề đào tạo. Tiêu chuẩn 
của thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình là những ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của 
ngành, nghề có liên quan; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và biên soạn giáo 
trình; có uy tín trong sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo. 

2. Tổ chức thẩm định, duyệt giáo trình đào tạo 



a) Hội đồng thẩm định làm việc dƣới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng. 

b) Phiên họp của Hội đồng thẩm định giáo trình phải đảm bảo có ít nhất 2/3 tổng số thành viên, trong 
đó phải có Chủ tịch và Thƣ ký. 

c) Tổ/nhóm biên soạn báo cáo kết quả biên soạn giáo trình đào tạo. 

d) Hội đồng thẩm định giáo trình nhận xét, đánh giá về bản dự thảo giáo trình; Chủ tịch hội đồng thẩm 
định kết luận về chất lƣợng giáo trình đào tạo. 

đ) Hoàn thiện giáo trình đào tạo theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định. 

e) Báo cáo kết quả thẩm định giáo trình đào tạo sau khi đã hoàn chỉnh theo ý kiến của hội đồng thẩm 
định để Hiệu trƣởng nhà trƣờng ra quyết định phê duyệt và đƣa vào sử dụng. 

Chƣơng IV  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng chỉ đạo các trƣờng tổ chức thực hiện việc xây 
dựng, thẩm định và ban hành chƣơng trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

2. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chƣơng trình, giáo trình đào tạo; 
việc tổ chức áp dụng chƣơng trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng vào giảng 
dạy và học tập trong các nhà trƣờng. 

Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức 
chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chỉ đạo và tạo điều kiện để các trƣờng trực 
thuộc thực hiện đúng các quy định trong việc xây dựng, thẩm định và ban hành chƣơng trình, giáo 
trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong giáo dục nghề nghiệp. 

2. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng chƣơng trình đào tạo vào kế hoạch giảng dạy, học tập tại các 
trƣờng, việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chƣơng trình, giáo trình đào tạo phù hợp với sự phát triển 
của khoa học, công nghệ và thị trƣờng lao động của Bộ, ngành, địa phƣơng. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2017. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ƣơng, tổ chức chính trị - xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao động - 
Thƣơng binh và Xã hội, trƣờng cao đẳng, trƣờng trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ 
này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 
- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tƣ pháp; 
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ƣơng; 
- Công báo, Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ; 
- Lƣu: VT, TCGDNN (20 bản). 
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Doãn Mậu Diệp 

 

PHỤ LỤC 01 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội) 

Tên ngành, nghề: 



Mã ngành, nghề: 

Trình độ đào tạo: 

Hình thức đào tạo: (Chính quy/thƣờng xuyên) 

Đối tƣợng tuyển sinh: 

Thời gian đào tạo: (năm học) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lƣợng môn học, mô đun: …………….. 

- Khối lƣợng kiến thức toàn khóa học: …………….Tín chỉ 

- Khối lƣợng các môn học chung/đại cƣơng: …………….giờ 

- Khối lƣợng các môn học, mô đun chuyên môn: …………….giờ 

- Khối lƣợng lý thuyết: ............ giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: …………….giờ 

3. Nội dung chƣơng trình: 

Mã 
MH/MĐ 

Tên môn học/mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 
số 

Trong đó 

Lý thuyết 

Thực hành/ 
thực tập/thí 
nghiệm/bài 

tập/thảo luận 

Thi/ 
Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 

MH Chính trị      

MH Pháp luật      

MH Giáo dục thể chất      

MH Giáo dục Quốc phòng và An ninh      

MH Tin học      

MH Ngoại ngữ      

… ………………..      

II Các môn học, mô đun chuyên môn 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở      

… ………………      

… ………………      

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn      

… ………………      

… ………………      

II.3 Môn học, mô đun tự chọn      

…       

…       

Tổng cộng      

4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội phối hợp với các 
Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. 

4.2. Hƣớng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 



Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trƣờng và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng 
khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chƣơng trình đào tạo và công bố 
theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo 
đúng quy định. 

4.3. Hƣớng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần đƣợc xác định và có hƣớng dẫn cụ thể theo từng 
môn học, mô đun trong chƣơng trình đào tạo. 

4.4. Hƣớng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

- Đối với đào tạo theo niên chế: 

+ Ngƣời học phải học hết chƣơng trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ đƣợc 
dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề 
nghiệp. 

+ Hiệu trƣởng các trƣờng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt 
nghiệp của ngƣời học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận 
danh hiệu kỹ sƣ thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của 
trƣờng. 

- Đối với đào tạo theo phƣơng thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

+ Ngƣời học phải học hết chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng ngành, nghề 
và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chƣơng trình đào tạo. 

+ Hiệu trƣởng nhà trƣờng căn cứ vào kết quả tích lũy của ngƣời học để quyết định việc công nhận tốt 
nghiệp ngay cho ngƣời học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp. 

+ Hiệu trƣởng các trƣờng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và 
công nhận danh hiệu kỹ sƣ thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy 
định của trƣờng. 

4.5. Các chú ý khác (nếu có): 

 

PHỤ LỤC 02 

CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
(Kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội) 

Tên môn học: 

Mã môn học: 

Thời gian thực hiện môn học:……………giờ; (Lý thuyết:…….giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, 
bài tập:…………….giờ; Kiểm tra……………..giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: 

- Tính chất: 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

- Về kỹ năng: 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số TT Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết 
Thực hành, thí 

nghiệm, thảo luận, 
bài tập 

Kiểm tra 

1 

 

 

Bài mở đầu 

Chƣơng: 

1. Tên mục: ……… 

    



 

 

 

2 

1.1. Tên Tiểu mục:……. 

Chƣơng: 

1. Tên mục: 

1.1. Tên tiểu mục:.... 

 Cộng     

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu: 

Chƣơng:                                 Thời gian………..giờ 

1. Mục tiêu: 

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Tên mục: 

2.1.1. Tên tiểu mục:  

Chƣơng:                                 Thời gian………..giờ 

1. Mục tiêu: 

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Tên mục: 

2.1.1. Tên tiểu mục: 

Chƣơng n:                                 Thời gian………..giờ 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xƣởng: 

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

- Kỹ năng: 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2. Phƣơng pháp: 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

- Đối với ngƣời học: 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo: 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

 

PHỤ LỤC 03 

CHƢƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
(Kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội) 

Tên mô đun: 

Mã mô đun: 

Thời gian thực hiện mô đun: ………giờ; (Lý thuyết:……….. giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, 



bài tập: …………giờ; Kiểm tra: …………giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: 

- Tính chất: 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: 

- Kỹ năng: 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Lý thuyết 
Thực hành, thí 

nghiệm, thảo luận, 
bài tập 

Kiểm tra 

1 

 

2 

 

3 

Bài mở đầu: 

Bài: 

1. Tên tiêu đề: 

1.1. Tên tiểu tiêu đề 

Bài n: 

1. Tên tiêu đề: 

1.1. Tên tiểu tiêu đề 

    

 Cộng     

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1:                                 Thời gian………..giờ 

1. Mục tiêu của bài 

2. Nội dung bài: 

2.1. Tên tiêu đề: 

2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:  

Bài 2:                                 Thời gian………..giờ 

1. Mục tiêu của bài 

2. Nội dung bài: 

2.1. Tên tiêu đề: 

2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:  

Bài n:                                 Thời gian………..giờ 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xƣởng: 

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

- Kỹ năng: 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2. Phƣơng pháp: 



VI. Hƣớng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

- Đối với ngƣời học: 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo: 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

 



PHỤ LỤC 4 

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TRONG CHƢƠNG 
TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội) 

Tên ngành, nghề: 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………
……………………….. 

Mã ngành, nghề:. 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………
……………………….. 

 

 



PHỤ LỤC 05 

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (CAO ĐẲNG) 
(Kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội) 

 

BỘ/UBND…………………….. 

TRƢỜNG………………………. 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH 

MÔN HỌC/MÔ ĐUN: ………………………………… 

NGÀNH/NGHỀ: ……………………………………….. 

TRÌNH ĐỘ: ………… 

 

Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-... ngày ………tháng.... năm…… 
...........……… của ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………, năm …………… 

 

 

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản 
hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị 
nghiêm cấm. 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Giới thiệu xuất xứ của giáo trình, quá trình biên soạn, mối quan hệ của giáo trình với chương trình đào 
tạo và cấu trúc chung của giáo trình. 

Lời cảm ơn của các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia. 

 

…………., ngày……tháng……năm……… 

Tham gia biên soạn  

1. Chủ biên 

2. ………… 



3. …………. 

……………  

 

MỤC LỤC 

 TRANG 

1. Lời giới thiệu  ……………. 

2. …………….. ……………. 

3. ……………. ……………. 

……………….. ……………. 

n ……………. ……………. 

 

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

Tên môn học/mô đun:  

Mã môn học/mô đun: 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

- Vị trí: 

- Tính chất: 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

Mục tiêu của môn học/mô đun: 

- Về kiến thức: 

+  

……… 

- Về kỹ năng: 

+ 

……… 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ 

……… 

Nội dung của môn học/mô đun: 

CHƢƠNG/BÀI 1: 

Mã chƣơng/Bài: 

Giới thiệu: 

Mục tiêu: 

Nội dung chính: 

1. Tên mục 1/Tên tiêu đề 1: 

1.1. Tên tiểu mục 1/Tên tiểu tiêu đề 1: 

2.1. Tên tiểu mục 2/Tên tiểu tiêu đề 2: 

… 

2. Tên mục 2/Tên tiêu đề 2: 

1.1. Tên tiểu mục 2/Tên tiểu tiêu đề 2: 

2.1. Tên tiểu mục 2/Tên tiểu tiêu đề 2: 

… 

n. Tên mục n/Tên tiêu đề n: 

… 

Nội dung cần thể hiện trong các tiểu mục/tiểu tiêu đề gồm: 



- Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc; 

- Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc; 

- Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên; 

- Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập; 

- Ghi nhớ. 

Gợi ý: 

+ Lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu; 

+ Nội dung và hình vẽ minh họa phải làm sáng tỏ nội dung và cần tuân thủ các quy định trong Luật 
bản quyền; 

+ Tích hợp được các trang thiết bị dạy học, các nguồn học liệu khác...một cách khoa học; 

+ Phong cách viết dễ hiểu, rõ ràng, ngắn gọn và chính xác; 

+ Cuối mỗi chương có thể có các bài mở rộng và nâng cao. Nếu nội dung của mỗi chương đơn giản, 
khó thiết kế một bài tập loại này có thể bỏ qua. 


